
                                                                                                                                                          

Cộng 212,566 

1 0500418726 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS VIỆT NAM 41,427 

2 0101038881 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 10 21,766 

3 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4.2 18,839 

4 0101518648 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 14,184 

5 0100106578 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Lắp Máy Điện Nước 12,690 

6 0102787795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 - VẠN XUÂN 11,346 

7 0100109378 Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 810 9,371 

8 0100109459
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - 

LÀO
8,946 

9 0100102485 Công Ty Cổ Phần  Viettronics Đống Đa 8,301 

10 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí 7,575 

11 0100104725 Công Ty Cổ Phần Công Trình Và Thương Mại Giao Thông Vận Tải 7,335 

12 0102613037 Công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt nam 5,797 

13 0100817130 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Máy Việt Long 4,336 

14 0104861148 Công Ty Cổ Phần Confitech Số 5 3,860 

15 0100103344 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Naforimex Hà Nội 3,405 

16 0100109184 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 230 3,261 

17
0101482060-

006

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp: Xí nghiệp xây 

dựng số 7
2,876 

18 0101375340 Công Ty Cổ Phần Da Giầy Việt Nam 2,580 

19 0500473420
Công ty tư vấn đầu tư phát triển lâm nghiệp-TNHH nhà nước một thành 

viên
2,452 

20 0100100223 Công ty cổ phần Đồng Tháp 2,027 

21
0500236860-

007
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 - CHI NHÁNH THANH OAI 2,005 

22 0100105969 Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà 2,002 

23 0105896376 Công ty CP truyền thông đa phương tiện 1,506 

24 0107567715 Công Ty TNHH Sam Ku E&C Vina 1,493 

25 0100103471
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM 

NGHIỆP VIỆT NAM
1,471 

26 0101102456 Công ty CPXD - TM Hải Thành 1,441 

27 0101786252 Công ty cổ phần đầu tư XD và PTNN Hà Nội 1,064 

28 0105032859
Công ty Meinhardt International Pte Ltd-TC TVGSTCXD DA đường ô tô 

cao tốc Hà Nội- Hải Phòng
1,046 
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29 0101101903 Công ty TNHH Địa kỹ thuật & môi trường 993 

30 0100784693 Công ty TNHH I.E.C Quốc Anh 874 

31 0104862656 Công ty TNHH PT đầu tư TM Ngọc Linh 858 

32 0102995682 Công ty TNHH TM Tuyết Hương 833 

33
0100106553-

011

NHÀ MÁY CƠ KHÍ QUANG MINH- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ 

KHÍ XÂY DỰNG –  CTCP
690 

34 0104041995 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Đại Xuân 646 

35
0400100513-

007
Chi nhánh công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Vạn Tường 614 

36 0103618528 Công ty CP Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Thái Dương 599 

37 0104646849 Công ty cổ phần STA 379 

38
0100108328-

002
Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình Giao  Thông 302 

39 0102601338 Công ty TNHH CAVICO Việt Nam 237 

40 0101506265 Ban quản lý dự án phát triển đô thị 233 

41
0100362998-

004
Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt á 223 

42
0100103471-

004
xí nghiệp xây lắp, sản xuất vật liệu và dịch vụ 200 

43 0106910390 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Hoàng Hưng 187 

44 0101209583 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng, Tư Vấn Thiết Kế Và Cung Ứng Vật Tư 159 

45 0103734732 Công ty cổ phần xây lắp thương mại Long An 137 
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